HỌC KÌ I        	     LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN:…30….                  (Từ ngày 4/4/2022 đến ngày 8/4/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
4/4/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Tranh làng Hồ
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	Em vẫn nhớ trường xưa
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung/145
	Chuyển bài 2 làm trước, 1a

	
	
	4
	Chính tả
	Nhớ - viết: Cửa sông
	Dạy nghe- ghi  theo CV 3799

	
	
	5
	Khoa học
	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ ( tiết 2)
	- Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được tên một số giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ; trình bày được sự lớn lên của cây con.

	
	
	6
	Mĩ thuật
	Chủ đề 10:  Cuộc sống quanh em(  tiết 2)
	

	BA
5/4/
2022

	CHIỀU
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Truyền thống
	Dạy theo CV 3799: GV giảng nghĩa của câu tục ngữ Bầu ơi thương lấy…một giàn và yêu cầu HS ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Unit 15 - Lesson 3
	 

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Unit 15 - Lesson 3
	

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên/147
	 Bài 1,2,3 cột 1,bài 5

	
	
	5
	Khoa học
	Sự sinh sản của động vật
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích. GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện được vẽ, sưu tầm, triển lãm.

	
	
	6
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	

	TƯ
6/4/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Đất nước
	 Thay đổi câu hỏi như sau: 
Câu 1: Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào?
Câu 2: Nêu 1 hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ ba.
Câu hỏi 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào ề đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm.
Bổ sung : Giới thiệu biện pháp điệp từ, điệp ngữ ( CV 3799): Nhận biết và nêu được biện pháp điệp từ điệp ngữ( nhằm nhấn mạnh ý nào đó); Dạy theo CV 3799 của Bộ GD-ĐT: Hình ảnh trong thơ.

	
	
	2
	Tin học
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập tả cây cối
	CV 3799: Bài 2: Viết đoạn văn ngắn hóa thân thành một bộ phận của cây giới thiệu về mình)

	
	
	4
	Thể dục 
	- Học thể thao tự chọn.
- Trò chơi lò cò tiếp sức”
	

	
	
	5
	Lịch sử
	Lễ kí Hiệp định Pa-ri
	

	
	
	6
	Kĩ thuật
	Lắp máy bay trực thăng ( Tiết 1)
	TKNL, TNTT

	NĂM
7/4/
2022
	CHIỀU
	1
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
	Bài tập 1 : Chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối.

	
	
	2
	Đạo đức
	Em yêu hòa bình (tiết 1)
	KNS, Bom mìn, QP và AN, BVTNMT biển đảo 
Không yêu cầu HS làm BT 4/39

	
	
	3
	Khoa học
	Sự sinh sản của côn trùng
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Review 3
	

	
	
	5
	Tiếng Anh
	Review 3
	

	
	
	6
	Thể dục
	- Học thể thao tự chọn
- Trò chơi” Lò cò tiếp sức”
	

	SÁU
8/4/
2022
	CHIỀU
	1
	Toán
	Ôn tập về phân số/148
	 Bài 1,2,3a,b,4

	
	
	2
	Tin học
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	

	
	
	3
	TLV
	Tả cây cối (Kiểm tra viết)
	

	
	
	4
	Khoa học
	Sự sinh sản của ếch
	

	
	
	5
	Địa lí
	Châu Mĩ
	

	
	
	6
	SHL
	
	






